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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01 


          
Câu 1: (3,0 điểm) 
Trình bày các loại bán kính bánh xe?

Câu 2: (3,0 điểm) 
Vẽ hình và trình bày đồ thị cân bằng lực kéo?

Câu 3: (4,0 điểm)	
 Một ô tô có khối lượng m = 2000 [kg] đang tăng tốc, cầu sau chủ động, hệ số cản lăn f = 0,02; chuyển động với vận tốc v = 60 [km/h]. Diện tích cản chính diện S = 2,5 [m2]; nhân tố khí động học Cx = 0,3 [Ns2/m4]; gia tốc trọng trường g = 10 [m/s2], = 1.
	Tính: 	a. Lực cản tổng cộng mặt đường ;	
			b. Lực cản không khí Pw;
			c. Lực cản quán tính Pj nếu gia tốc chuyển động của xe j = 0,3 [m/s2].
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	    Vẽ hình:                          [image: ]
 Hình 1: Lốp tôrôit áp suất thấp 
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	Tùy theo trạng thái của lốp mà có các loại bán kính khác nhau:
- Bán kính thiết kế, bán kính tĩnh, bán kính lăn, bán kính động, bán kính làm việc trung bình.
a. Bán kính thiết kế r0: Do nhà thiết kế và sản xuất cung cấp theo kích thước tiêu chuẩn. Ký hiệu. Ví dụ lốp tôrôit áp suất thấp (hình 1.1). Ký hiệu lốp: B-d. Lốp tô rôit có:  H = B do đó:                                                                                  

                                        (1.1)                    
b. Bán kính tĩnh rt: Khoảng cách từ tâm trục bánh xe đến mặt đường khi xe đứng yên và chịu tải trọng thẳng đứng.  
c. Bán kính động lực học rd: Khoảng cách từ tâm trục bánh xe đến mặt đường khi xe chuyển động. Bán kính rd  phụ thuộc: tải trọng thẳng đứng, vật liệu lốp, áp suất lốp, mô men trên bánh xe, lực li tâm khi bánh xe quay. Có thể coi đây là bán kính thực tế của xe khi xe chuyển động.              
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	d. Bán kính lăn rl: Là bán kính của bánh xe giả định, không biến dạng khi làm việc, không trượt lết, trượt quay và cùng vận tốc góc và vận tốc dài như bánh xe thực tế.  
Giả sử bánh xe thực tế quay n vòng và đi được một quãng đường S, khi đó bánh xe giả định cũng quay được n vòng và đi được quãng đường S. Ta có biểu thức sau đây:
                           S = 2πrln        (1.2)              
 Trong đó rl là bán kính của bánh xe giả định và cũng chính là bán kính lăn của bánh xe thực tế. Ta có công thức tính bán kính lăn:       

                                        (1.3)                                                 
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	Đối với bánh xe bị động không phanh (không có mô men xoắn tác dụng vào bánh xe) thì bán kính lăn xấp xỉ bán kính động lực học. Khi có mô men xoắn tác dụng vào bánh xe (mô men chủ động hoặc mô men phanh) thì bán kính lăn sẽ thay đổi. 
Khi mô men chủ động trên bánh xe tăng lên, bán kính lăn giảm đi, đến một lúc nào đó, bánh xe bị trượt quay hoàn toàn, bánh xe đứng tại chỗ và S = 0, do đó trong trường hợp này rl = 0, lúc này mô men chủ động đạt cực đại
Ngược lại, khi mô men phanh trên bánh xe tăng lên, bán kính lăn tăng lên, đến một lúc nào đó, bánh xe bị trượt lết hoàn toàn, bánh xe không quay và nb = 0, do đó rl = ∞ và đồng thời mô men phanh đạt cực đại.                                                                      
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	e. Bán kính làm việc trung bình rb: Là bán kính có kể đến biến dạng của lốp do ảnh hưởng của các thông số đã trình bày ở trên. Bán kính này sẽ được sử dụng trong quá trình tính toán động lực học cũng như thiết kế ô tô.  
                     rb  = λr0    (1.4)
Lốp áp suất thấp (áp suất = 0,08 ÷ 0,5 MN/m2): λ = 0,930 ÷ 0,935
Lốp áp suất cao (áp suất = 0,5 ÷ 0,7 MN/m2):  λ = 0,945 ÷ 0,950                  
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                                     Hình 2.1. Đồ thị cân bằng lực kéo ô tô
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	Biểu diễn các giá trị tính toán được trên đây lên đồ thị P – V ta có đồ thị cân bằng lực kéo (hình 2.1).

Đường Pf + Pω gặp đường Pk3 (số lớn nhất) tại Vmax.
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	Đường Pφ là đường lực bám.

Phần đường Pk > Pφ sẽ không sử dụng được vì nếu Pk > Pφ thì bánh xe sẽ bị trượt (quay).
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	Tại V1 kẻ đường song song với P cắt các đường lực tại các điểm. Khoảng cách giữa các điểm đó biểu thị các giá trị lực tại V1.                 
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Ví dụ Pd trên đồ thị là lực kéo dư khi xe chạy ở số 2 tại V1. Lực kéo dư này dùng để lên dốc, tăng tốc, kéo mooc. 
	0,5
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	Vẽ hình:


                        
	1,5

	
	
	
G: Trọng lượng toản bộ của xe  [N]
Z1, Z2: Phản lực pháp tuyến từ mặt đường tác dụng lên bánh xe trước, sau;  [N]
Pf1, Pf2: Lực cản lăn ở bánh xe trước, sau;   [N]
Mf1, Mf2: Moment cản lăn ở bánh xe trước, sau;   [N.m]
Mk: Moment kéo ở bánh xe chủ động;   [N.m]
Pw: Lực cản không khí ;  [N]
Pj: Lực cản quán tính;     [N]
Pk: Lực kéo tiếp tuyến tại bánh xe chủ động;     [N]
O: Trọng tâm ô tô;
L: Chiều dài cơ sở ô tô;   [m]
a, b: Khoảng cách từ tâm ô tô đến tâm cầu trước, sau;  [m]
hg: Chiều cao trọng tâm ô tô  [m].
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	a. Lực cản tổng cộng mặt đường 
Pψ = Pf + Pi 	
		Pf = m.g.f = 2000.10.0,02 = 400 [N]	
		Pi = 0; do xe chạy trên đường bằng	
		→ Pψ = 400 [N]	
Vậy: Lực cản tồng cộng của đường là: Pψ = 400 [N]
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	b. Lực cản không khí Pw
          Pw = 0,625.Cx.S.V2         [N]
	V: Vận tốc tương đối của ô tô và không khí, v = 60km/h =  [m/s]
	Cx: Nhân tố khí động học; Cx = 0,3 [Ns2/m4] 
	S: Diện tích cản chính diện, S = 2,5 [m2] 
	=> Pw = 0,625.0,3.2,5. =  130,20    [N]

	0,5





	
	
	c. Lực cản quán tính Pj

	j: Gia tốc chuyển động của xe j = 0,3 m/s2
	: Hệ số xét đến khối lượng chuyển động quay,  = 1
	=> 

	0,5



NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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